ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NGỮ VĂN 9
 Phần I: Tiếng Việt  (2,0 điểm):
  Trả lời các câu sau bằng cách ghi lại những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1.Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Vũ trụ



  B. Nội thuộc

C. Phát giác


            D. Cướp bóc

Câu 2.Các từ tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ được xếp vào các loại từ nào sau đây?

A.Từ đơn



    B. Từ ghép

C.Từ láy



     D.Tình thái từ

Câu 3.Với cụm từ “Tấm son” trong câu “Tấm son gột rửa bao giờ cho phai”(Nguyễn Du), tác giả đã sử dụng phép tu từ nào?

A. Ẩn dụ



       B.Nhân hóa

C. Hoán dụ



       D.So sánh.

Câu 4.Câu “Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi!”( Huy cận) thuộc kiểu câu nào xét theo mục đích nói?

A. Trần thuật


        B.Cảm thán

C.Cầu khiến



         D.Nghi vấn

Câu 5. Dòng nào sau đây có các từ thuộc cùng một trường từ vựng?

A. Ngoan, thương, mơ, mỏi
          B. Mỏi, đói, ngoan, thương

C.Lưng, tim, vai, má                          D. Đói, hát, đưa, mơ

Câu 6.Thành ngữ “ăn ốc nói mò” có nghĩa nào trong các nghĩa sau đây?

A. Nói ba hoa, khoác lác                     B. Nói hồ đồ, không có căn cứ.

C. Nói bịa đặt, vu khống

           D. Nói nhảm nhí, vu vơ

Câu 7.Trong các câu sau, câu nào có chứa từ “lưng” với nghĩa gốc?

A. Cậu bé vắt vẻo trên lưng trâu.           B.Tôi đã trèo lên lưng núi.

C. Lưng tường có vết nứt.
              D. Nó ăn được lưng cơm.

Câu 8.Câu thành ngữ  nào sau đây không liên quan đến phương châm hội thoại về chất?

A. Nói nhăng, nói cuội

              B. Khua môi, múa mép

C. Ăn đơm, nói đặt


               D. Ăn không nói có.

Phần II: Đọc hiểu văn bản ( 3.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới:

“…Trong một thế giới mạng, ở đó hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu gắn kết với nhau trong một mạng in-tơ-nét thì tính cộng đồng là một đòi hỏi không thể thiếu được. Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe dọa. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý đó lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “ trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến. Ta có thể quan sát thấy điều đó ngay trong cả những việc nhỏ nhặt: Ví dụ vào thăm bảo tàng thì người Nhật túm tụm vào với nhau chăm chú nghe thuyết minh, còn người Việt Nam ta lại lập tức tản ra xem những thứ mình thich; người Hoa ở nước ngoài thường cưu mang nhau song người Việt lại thường đố kỵ nhau...”

(Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan. SGK Văn 9 tập II NXBGD.tr 28 –năm 2014)

    Câu 1: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn?

    Câu 2 :Nêu nội dung chính của  đoạn văn?

     Câu 3: Chỉ ra nét đặc sắc trong trình tự lập luận của tác giả ở đoạn văn và tác dụng của nghệ thuật lập luận ấy. 

     Câu 4 : Em hiểu đố kị là gì?  Hãy chỉ ra những tác hại do tính đố kị gây nên trong cuộc sống của con người hiện nay.

 Phần III: Tập làm văn ( 5,0 điểm):

            Phân tích vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều trong các đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”, “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du).





    Đáp án và biểu điểm chấm.
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Phần II: Đọc hiểu văn bản ( 3.0 điểm)

Câu 1(3,0 điểm):

Câu 1:.Phương thức biểu đạt của đoạn văn là: Nghị luận (0,25 điểm.

Câu 2: Nội dung chính của đoạn văn là: Những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam khi bước vào thế kỉ mới. ( 0,25 điểm.

Câu 3 - Đặc sắc trong trình tự lập luận của tác giả ở đoạn văn : Trình tự lập luận rõ ràng, chặt chẽ khoa học: đi từ khái quát đến cụ thể ( từ việc khẳng định tính cộng đồng” là đòi hỏi cần thiết khi con người sống trong thế giới mạng”; sau đó chỉ ra điểm mạnh trong “ tính cộng đồng” của người Việt; chỉ ra điểm yếu trong “ tính cộng đồng” của người Việt, nêu nguyên nhân điểm yếu và đưa ra những ví dụ minh họa cho điểm yếu từ “ những việc nhỏ nhặt” ( 0, 5 điểm
     - Tác dụng của nghệ thuật lập luận ấy: ( 0, 5 điểm
            + Giúp người viết triển khai vấn đề nghị luận được sáng rõ, thấu đáo, thuyết phục

            +Giúp người đọc dễ tiếp thu vấn đề

Câu 4: - Đố kị là tỏ ra tức giận, ganh ghét khi thấy người khác hơn mình về một lĩnh vực nào đó (0,25 điểm

          - Tác hại của đố kị đối với cuộc sống con người (0,75 điểm).


      +Đố kị là một trong những nguyên nhân làm mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, con người khó có thể sống chân tình, thân thiện với nhau dẫn đến mất đoàn kết.


      +Đố kị còn cản trở người khác phát huy tài năng của bản thân mình. 


      +Bản thân người có tính đố kị cũng chẳng được thanh thản trong tâm hồn vì luôn sống trong trạng thái tức bực, khó chịu.

                +Trong thời đại hiện nay, đố kị là điểm yếu của con người Việt Nam, nó làm cản trở sự phát triển chung của đất nước, cũng như của mỗi cá nhân.

Phần III: Tập làm văn ( 5,0 điểm):

1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm, và vấn đề cần phân tích. (0,5 điểm.

3.Phân tích vấn đề  (3,5 điểm

a.Vẻ đẹp tài, sắc (1,5 điểm)


-Kiều là người con gái có sắc đẹp mặn mà, lộng lẫy (HS phân tích 4 câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Kiều).


-Kiều là người con gái có tài năng thiên bẩm (HS phân tích các câu thơ nói về tài năng của kiều).

b.Vẻ đẹp tâm hồn (2,0 điểm)


-Kiều là thiếu nữ có tâm hồn trong sáng, lớn lên trong gia cảnh nề nếp,nho nhã (HS phân tích 4 câu thơ cuối của đoạn trích CẸTK).


-Thậm chí khi bị rơi vào hoàn cảnh khổ đau nhưng nàng vẫn thể hiện được những nét đẹp tâm hồn thật đáng trọng:


+Vẻ đẹp thủy chung (phân tích những câu thơ nói về nỗi nhớ Kim Trọng).


+Vẻ đẹp hiếu thảo, giàu đức hi sinh, giàu lòng vị tha (phân tích những câu thơ nói về nỗi nhớ mẹ cha).

4.Đánh giá (0,5 điểm.

- Nghệ thuật miêu tả của tác giả: Thành công trong bút pháp ẩn dụ ước lệ tương trưng, các vế tiểu đối, ngôn ngữ độc thoại nội tâm, cách đặt chứ tình trước chữ hiếu khi viết về tâm trạng nhớ thương của Kiều, cách sử dụng  thành ngữ, điển tích, điển cố…

-Khắc họa thành công vẻ đẹp của Kiều cũng chính là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong XHPK xưa kia.Liên hệ với hình ảnh các nhân vật phụ nữ khác cùng thời kì.

-Qua  đó thấy được tài năng và trái tim nhân đạo của Nguyễn Du.Chính điều này đã góp phần làm nên sức sống bất hủ cho hình ảnh của nàng Kiều cũng như của tác phẩm.

*Cách cho điểm:


-Điểm 4-5: Tùy mức độ hiểu các đoạn trích, hiểu đề bài , văn viết mạch lạc, có cảm xúc, đáp ứng đủ các yêu cầu trên.


-Điểm 3- dưới 4:Tùy mức độ hiểu đoạn trích, biết cách phân tích, chọn lọc ý, tuy chưa đáp ứng thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng tỏ ra có năng lực cảm thụ, phân tích văn học.


-Điểm 2- dưới3: Biết cách phân tích nhưng khả năng định hướng còn hạn chế.



-Điểm 1- dưới 2 Chủ yếu thuật dựng hình ảnh thơ, chưa biết định hướng nội dung nghị luận.


-Điểm dưới 1: Chưa nắm chắc đoạn trích, kĩ năng phân tích yếu, diễn đạt yếu.

                                                            --HẾT--

